
   UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN ĐỨC TRỌNG NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số : 149/TB-HĐTDVC ngày   28/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Stt Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm
sinh Chuyên ngành Mã chức danh

nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng, chức danh nghề

nghiệp Đơn vị dự tuyển Kết quả tuyển
dụng

1 Lê Thị Quỳnh Anh 09/7/2000 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh Không trúng tuyển

2 Cil Pam K’ Ánh 28/8/1998 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 07-10-2001 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mầm non Liên Hiệp Không trúng tuyển

4 K’ Mai Quyên 14-11-2001 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mầm non Liên Hiệp Không trúng tuyển

5 Cao Thị Tú Uyên 23-10-2001 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Vành Khuyên Không trúng tuyển

6 Lơ Mu K’ Milly 01-11-1997 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Vành Khuyên Không trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thu Thưởng 28/7/1997 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tân Hội Không trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Thanh Sang 16/3/2000 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tân Hội Không trúng tuyển

9 K’ Khánh Ly 28/8/1999 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tân Hội Không trúng tuyển

10 Cil K’ Trâm 05-01-1998 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tân Hội Không trúng tuyển

11 Lơ Mu Mi Sa Đéc 08-11-1996 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tân Thành Không trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Thanh 03-10-1984 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Ninh Loan Không trúng tuyển

13 K’ Tuyết 16/7/2001 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Ninh Loan Không trúng tuyển

14 Ka Thụy 01/5/1991 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tà Hine Không trúng tuyển

15 Pang Kao Rô Đa 02-01-1999 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Tà Hine Không trúng tuyển

16 Pang Kao Sa Ra 20-02-2001 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Đà Loan Không trúng tuyển

17 Pang Kao K’ Liên 07/3/1989 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Đa Quyn Không trúng tuyển

18 Cil Pam Kêu Như 25/9/1999 Giáo dục mầm non V.07.02.26 Giáo viên Mầm non hạng III Trường Mẫu giáo Đa Quyn Không trúng tuyển

19 Nguyễn Thị Thuý Đạt 06/3/1996 Anh văn V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Định An Không trúng tuyển

20 Nguyễn Thảo Linh 20/7/1992 Anh văn V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Định An Không trúng tuyển

21 K’ Liễu 25/3/2000 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hiệp Không trúng tuyển
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22 Đỗ Thị Thanh Thuý 09/3/1996 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học An Hiệp Không trúng tuyển

23 Hoàng Thị Thuỳ 12-10-1991 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Bình Thạnh Không trúng tuyển

24 Nguyễn Thị Mai Dung 02/9/1999 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Bình Thạnh Không trúng tuyển

25 Tô Thị Diễm Hương 03/7/1998 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Đà Không trúng tuyển

26 Lương Thị Huyền 18-12-1997 Giáo dục tiểu học V.07.03.29 Giáo viên Tiểu học hạng III Trường Tiểu học Tân Nghĩa Không trúng tuyển

27 Nguyễn Như Tuấn Anh 05/8/1998 Hóa học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Quảng Hiệp Không trúng tuyển

28 Chế Ngô Đức Anh 14-12-1999 Hóa học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Quảng Hiệp Không trúng tuyển

29 Hồ Thị Ngọc Quý 25/3/1991 Hóa học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Quảng Hiệp Không trúng tuyển

30 Trần Thị Minh Trang 17/3/1999 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Hiệp Thạnh Không trúng tuyển

31 Lưu Thị Thảo 21/5/1994 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Hiệp Thạnh Không trúng tuyển

32 Lê Thị Bích Ngân 17-11-1990 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS N' Thol Hạ Không trúng tuyển

33 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/5/1996 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS N' Thol Hạ Không trúng tuyển

34 Dương Văn Đức 18-11-1996 Toán V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS N' Thol Hạ Không trúng tuyển

35 Nguyễn Thị Thu Phương 11/4/1997 Tiếng Anh V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Bình Thạnh Không trúng tuyển

36 Cao Thị Nghĩa Ân 06/9/1993 Tiếng Anh V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Bình Thạnh Không trúng tuyển

37 Bùi Thị Kim Kiều 11-11-1995 Hóa học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Tân Thành Không trúng tuyển

38 Lê Thị Tuyết Mai 22-12-1999 Hoá học V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Ninh Gia Không trúng tuyển

39 Hoàng Thị Thúy 04/8/1992 Ngữ văn V.07.04.32 Giáo viên THCS hạng III Trường TH&THCS Tà Hine Không trúng tuyển

40 Nguyễn Thị Hoài 11/9/1988 Kế toán 06.032 Nhân viên kế toán (Kế toán viên
trung cấp) Trường THCS Tân Thành Không trúng tuyển

41 Trần Lê Chung Hiếu 14-01-1990 Y sỹ V.08.03.07 Nhân viên y tế hạng IV Trường Mẫu giáo Tân Thành Không trúng tuyển

Danh sách có 41 thí sinh không trúng tuyển.

Stt Họ và tên thí sinh Ngày, tháng, năm
sinh Chuyên ngành Mã chức danh

nghề nghiệp
Vị trí tuyển dụng, chức danh nghề

nghiệp Đơn vị dự tuyển Kết quả tuyển
dụng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-11-28T10:07:57+0700


		2022-11-28T10:07:44+0700




